


WhiteCool Digital Screen Màn Hình Kỹ Thuật Số WhiteCool

Special Features Of Our Chiller And Unit Cooler Series

Tính năng đặc biệt dòng máy Chiller của chúng tôi

White Cool Chillers Industrial Chillers with a Solid Record of Superior Reliability

Chiller White Cool, Máy làm lạnh công nghiệp với kết cấu vững chắc, độ tin cậy cao

Built in dedicated digital temperature control system.

White Cool’s distinctive temperature control system 
makes our chillers easy to operate.
We've eliminated the need for complicated control 
settings.
The built-in digital display shows temperature settings, 
the measured temperature, and error codes, water 
temperature control is easy, and if by some chance 
trouble does occur, the cause can be easily identi ied by a 
quick check of the displayed error codes. 

Minh Dung provides chiller water chiller lines including:
water-cooled chillers (with tower), air-cooled chillers,
integrated chillers. All chiller water chiller branded "White
Cool"
Minh Dung also offers custom, built-to-order models in order 
to fully meet the needs of our customers who have special 
application requirements.

Wide  luid temperature control range of 5 - 30°C
(The temperature control range on our Inverter chillers, 
Digi-Eco chillers, and Inverter chillers is 5 - 35°C, and the 
control range on our Energy Saving Hybrid chillers is 10°C-
30°C.

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhiệt độ bằng kỹ thuật số
chuyên dụng.
Hệ thống kiểm soát nhiệt độ đặc biệt của White Cool giúp
Chiller dễ dàng hoạt động
Chúng tôi cũng đã loại bỏ với các cài đặt điều khiển phức
tạp.
Tích hợp màn hình kỹ thuật số hiển thị cài đặt nhiệt độ
và mã lỗi , dễ dàng kiểm soát nhiệt độ nước và xác định
nguyên nhân xảy ra lỗi bằng cách kiểm tra nhanh các mã
được hiển thị. 

Phạm vi kiểm soát nhiệt độ chất lỏng rộng từ 5-30°C

Phạm vi kiểm soát nhiệt độ trên các thiết bị làm lạnh,máy làm

lạnh Digi-Eco và máy làm lạnh biến tần của chúng tôi là 5-35°C

và phạm vi kiểm soát trên các thiết bị làm lạnh Hybrid tiết kiệm

năng lượng của chúng tôi là 10°C-30°C

Minh Dũng cung cấp các dòng máy làm lạnh nước chiller
bao gồm:máy chiller giải nhiệt bằng nước (Có tháp đi
kèm), máy chiller giải nhiệt bằng gió, máy chiller tích
hợp bồn.Tất cả dòng máy làm lạnh nước chiller đều
mang thương hiệu "White Cool"
Minh Dũng cũng cung cấp các dòng  máy tùy chỉnh , xây
dựng theo đơn đặt hàng để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của
khách hàng có yêu cầu ứng dụng đặc biệt

WITH A BROAD PRODUCT LINE-UP AND BUILT-
TO-ORDER OPTIONS AVAILABLE,
WE CAN MEET ALL OF YOUR CHILLER NEEDS

OPERATION UNDER A WIDE RANGE OF CONDITIONS

Digital Temperature
Control

External Signal
Terminal

VỚI NHIỀU LỰA CHỌN SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG
THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CÓ SẴN, CHÚNG TÔI CÓ THỂ
ĐÁP ỨNG TẤT  CẢ CÁC NHU CẦU LÀM LẠNH CỦA BẠN

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG RỘNG TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN

*Flashing light : the
system has a problem
*Lights off: System
works normally

Menu, cancel, return, change

*Lights on : Remote on/off
control is allowed
*Lights off : Remote on/off
control is not allowed

Increase value, change page,
select parameter

ON/OFF compressor

Agree, query, refresh, select

Decrease value,changepage,select

parameter

System start/stop operation
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Compressor

Pump

OKDownUpFunction

Alarm

Remote



White Cool Chiller divided into 2 groups: group
with water tank and group without water tank.

Built-in Water Tank
White Cool Chillers: Industrial Chillers with a Solid Record of Superior Reliability

Chiller Tích hợp bồn

Máy làm lạnh White Cool: Máy làm lạnh công nghiệp có độ tin cậy cao

WITH AND WITHOUT A WATER TANK CÓ BỒN NƯỚC VÀ KHÔNG CÓ BỒN NƯỚC

White Cool Chiller đượ̣ c chia thà̀ nh 2 nhóm:
nhóm có bồn nước và nhóm không có bồn nước.

With build-in water tank (Closed loop system)

Chiller tích hợp bồn (Hệ thống tuần hoàn kín)  

Machine Tool

   Water
    tank P

Without Built-in Water Tank (Open loop system)

Chiller không có bồn nước tích hợp(Hệ thống tuần hoàn hở)

Chiller
Water tank

Machine Tool

In addition to the discharge pump, models with built-in
circulation pumps are also available
Please refer to the specifications of individual models for
further details

Ngoà i bơm xả , cá c mô  hình có  bơm tuần hoàn tích
hợ p cũ ng có  sẵn.
Vui lò ng tham khảo cá c thô ng số  kỹ  thuậ t củ a cá c mô
hình riêng lẻ  để  biế t thêm chi tiế t

For models without built in water tanks, a separate
water tank must be installed.In such cases, the water
tank must have a capacity suitable for the model of
chiller it is to be used with.

Đố i vớ i cá c mẫu khô ng có  bể  chứ a nướ c tích hợ p,phả i lắp
đặ t bể  chứ a nướ c riêng.Trong nhữ ng trườ ng hợ p như
vậ y,bể  chứ a nướ c phả i có  cô ng suấ t phù  hợ p vớ i kiểu máy
làm lạ nh mà  nó  đượ c sử  dụ ng 
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MÁY NÉN XOẮN ỐC COPELAND
SCROLL COMPRESSOR

Water Cooled - Chilled Mono Unit

QUY TẮC ĐẶT TÊN KÝ HIỆU CỦA MÁY

MÁY NÉN TRỤC VÍT HITACHI:
SCREW COMPRESSOR

Máy Làm Lạnh Nước - Nước Giải Nhiệt

WHC 040 S T
T: Bồn nước ( Tank Water )
S: Một máy nén ( Single Compressor )
D: Hai máy nén ( Double Compressor )
T: Ba máy nén ( Triple Compressor )
Q: Bốn máy nén ( Quadruple Compressor )
Công suất danh nghĩa ( Nominal RT )
Ví dụ: 040-40RT
WHC: Viết tắt thương hiệu White Cool
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WHC 040 S T 
T: Bồn nước ( Tank Water)
S: Một máy nén ( Single Compressor)
D: Hai máy nén ( Double Compressor)
T: Ba máy nén ( Triple Compressor)
Q: Bốn máy nén (Quadruple Compressor)
Công suất danh nghĩa (Nominal RT)
Ví dụ: 040-40RT
WHC:Viết tắt thương hiệu White Cool

DÀN BAY HƠI DẠNG ỐNG  CHÙM
Evaporator (Shell and Tube)

Square tube sheet

High efficent copper tube

Square tube sheet heat exchanger
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QUY TẮC ĐẶT TÊN KÝ HIỆU CỦA MÁY
RULES FOR NAMING MACHINE SYMBOLS

Máy nén trụ c vít sử  dụ ng trong hệ  thố ng có  thiế t kế  5
đến 6 cấp điều khiển cô ng suấ t để  tiế t kiệm năng
lượ ng vớ i cấu trú c đơn giản, ít bộ  phậ n chuyển
độ ng,giảm tổ n thấ t ma sá t đến mứ c nhỏ  nhấ t.Máy
nén hoạ t độ ng nhanh và  nhẹ  nhàng,thờ i gian hoạ t
độ ng lâu dà i.Thiế t kế  hệ  thố ng cung cấp dầu bô i trơn
trong máy nén hoàn thiện như là  bộ  làm má t
dầu,bơm dầu và  dễ  dàng sử a chữ a.

Water Cooled - Chilled Mono Unit Máy Làm Lạnh Nước - Nước Giải Nhiệt

Tấ t cả  cá c dò ng sản phẩm đều đượ c chứ ng nhậ n tạ i cá c nhà  máy sản xuấ t
bình chứ a áp lự c theo cá c tiêu chuẩn hiện hành trên thế  giớ i.

Bình trao đổ i nhiệ t có  dạ ng ố ng nằm ngang bên trong bố  trí cá c dãy ố ng
đồ ng trao đổ i nhiệ t.Vỏ  bình đượ c đú c khô ng sử  dụ ng mố i hàn đảm bảo
yêu cầu kỹ  thuậ t về  độ  bền và  chịu lự c cá c tấm đỡ  đượ c làm bằng thép, cá c
ố ng đồ ng đượ c chế  tạ o bằng cô ng nghệ  mớ i có  cá c rãnh xoắn bên trong
làm tăng hiệu quả  sử  dụ ng.

Tấ t cả  cá c thiế t bị chế  tạ o tạ i nhà  máy đượ c giám sá t kỹ  lưỡ ng theo cá c
tiêu chuẩn thiế t bị áp lự c vào 100% đượ c kiểm tra chấ t lượ ng trướ c khi
xuấ t xưở ng.

All product lines are certified at pressure vessel manufacturing plants to
current international standards.

The heat exchanger is in the form of a horizontal tube, with rows of
copper tubes for the heat exchanger arranged inside. The shell is cast
without welding to ensure the technical requirements for durability and
bearing, the supporting plates are made of steel,  copper pipes made with
new technology have spiral grooves inside to increase efficiency.

All equipment manufactured in the factory is carefully monitored
according to pressure equipment standards 100% quality checked
before shipment.

 Plate heat exchanger
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Sơ đồ nguyên lý hệ chiller nước giải nhiệt
Principle diagram of water cooling chiller system

Water Cooled  - Chilled Mono Unit Máy Làm Lạnh Nước - Nước Giải Nhiệt 
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Máy Làm Lạnh Nước - Nước Giải NhiệtWater Cooled - Chilled Mono Unit

Ghi chú
1. Cô ng suấ t lạnh căn cứ  theo nhiệ t độ  củ a nướ c lạnh vào/ ra 12/ 7℃, nhiệ t độ  mô i trườ ng 35℃ DB, 24 ℃ WB; hệ  số  bám
cáu cặ n 0.0001m²C/W.
2. Chú ng tô i đượ c quyền thay đổ i quy cá ch khi có  nhu cầu.
3. Kích thướ c có  thể  thay đổ i từ  10 - 15%.
4. Khi có  quy cá ch đặ c thù  theo yêu cầu xin quý  khách thô ng báo trướ c khi đặ t hàng.
Notes:
1. Cold capacity based on the temperature of cold water in/out 12/ 7℃, ambient temperature 35℃ DB, 24 ℃ WB; scale
attachment coefficient 0.0001 m²C/W.
2. We are entitled to change specifications when the need arises.
3. Size can vary from 10 - 15%.
4. When there are specific specifications as required, please notify you before placing an order.
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Ghi chú
1. Cô ng suấ t lạnh căn cứ  theo nhiệ t độ  củ a nướ c lạnh vào/ ra 12/ 7℃, nhiệ t độ  mô i trườ ng 35℃ DB, 24 ℃ WB; hệ  số
bám cáu cặ n 0.0001m²C/W.
2. Chú ng tô i đượ c quyền thay đổ i quy cá ch khi có  nhu cầu.
3. Kích thướ c có  thể  thay đổ i từ  10 - 15%.
4. Khi có  quy cá ch đặ c thù  theo yêu cầu xin quý  khách thô ng báo trướ c khi đặ t hàng.
Notes:
1. Cold capacity based on the temperature of cold water in/out 12/ 7℃, ambient temperature 35℃ DB, 24 ℃ WB; scale
attachment coefficient 0.0001 m²C/W.
2. We are entitled to change specifications when the need arises.
3. Size can vary from 10 - 15%.
4. When there are specific specifications as required, please notify you before placing an order.

Water Cooled - Chilled Mono Unit Máy Làm Lạnh Nước - Nước Giải Nhiệt
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Ghi chú
1. Cô ng suấ t lạnh căn cứ  theo nhiệ t độ  củ a nướ c lạnh vào/ ra 12/ 7℃, nhiệ t độ  mô i trườ ng 35℃ DB, 24 ℃ WB; hệ  số  bám
cáu cặ n 0.0001m²C/W.
2. Chú ng tô i đượ c quyền thay đổ i quy cá ch khi có  nhu cầu.
3. Kích thướ c có  thể  thay đổ i từ  10 - 15%.
4. Khi có  quy cá ch đặ c thù  theo yêu cầu xin quý  khách thô ng báo trướ c khi đặ t hàng.
Notes:
1. Cold capacity based on the temperature of cold water in/out 12/ 7℃, ambient temperature 35℃ DB, 24 ℃ WB; scale
attachment coefficient 0.0001 m²C/W.
2. We are entitled to change specifications when the need arises.
3. Size can vary from 10 - 15%.
4. When there are specific specifications as required, please notify you before placing an order.

Water Cooled with Tank - Chilled Mono Unit Máy Làm Lạnh Nước - Nước Giải Nhiệt - Tích hợp bồn



Quạt
(Fans)

 Máy Nén Xoắn ốc Copeland
Scroll Compressor

Thiết bị bay hơi - Trao đổi nhiệt dạng tấm
(Evaporator - Plate heat exchanger)

Máy Nén Trục Vít Hitachi
Screw Compressor

T: Bồn nước ( Tank Water )
S: Một máy nén ( Single Compressor )
D: Hai máy nén ( Double Compressor )
T: Ba máy nén ( Triple Compressor )
Q: Bốn máy nén ( Quadruple Compressor )
Công suất danh nghĩa ( Nominal RT )
Ví dụ: 040-40RT
WHC: Viết tắt thương hiệu White Cool

Ống đồng hiệu quả cao
(High efficient copper tube)

Air Cooled - Chilled Mono Unit Máy Làm Lạnh Nước - Gió Giải Nhiệt

WHC 040 S T
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Sơ đồ nguyên lý hệ Chiller gió giải nhiệt 
Principle diagram of air cooling chiller

Air Cooled - Chilled Mono Unit Máy Làm Lạnh Nước - Gió Giải Nhiệt



Ghi chú
1. Cô ng suấ t lạnh căn cứ  theo nhiệ t độ  củ a nướ c lạnh vào/ ra 12/ 7℃, nhiệ t độ  mô i trườ ng 40℃ DB, 24 ℃ WB; hệ  số
bám cáu cặ n 0.0001m²C/W.
2. Chú ng tô i đượ c quyền thay đổ i quy cá ch khi có  nhu cầu.
3. Kích thướ c có  thể  thay đổ i từ  10 - 15%.
4. Khi có  quy cá ch đặ c thù  theo yêu cầu xin quý  khách thô ng báo trướ c khi đặ t hàng.
Notes:
1. Cold capacity based on the temperature of cold water in/out 12/ 7℃, ambient temperature 40℃ DB, 24 ℃ WB; scale
attachment coefficient 0.0001 m²C/W.
2. We are entitled to change specifications when the need arises.
3. Size can vary from 10 - 15%.
4. When there are specific specifications as required, please notify you before placing an order.
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Air Cooled - Chilled Mono Unit Máy Làm Lạnh Nước - Gió Giải Nhiệt



Ghi chú
1. Cô ng suấ t lạnh căn cứ  theo nhiệ t độ  củ a nướ c lạnh vào/ ra 12/ 7℃, nhiệ t độ  mô i trườ ng 40℃ DB, 24 ℃ WB; hệ  số
bám cáu cặ n 0.0001m²C/W.
2. Chú ng tô i đượ c quyền thay đổ i quy cá ch khi có  nhu cầu.
3. Kích thướ c có  thể  thay đổ i từ  10 - 15%.
4. Khi có  quy cá ch đặ c thù  theo yêu cầu xin quý  khách thô ng báo trướ c khi đặ t hàng.
Notes:
1. Cold capacity based on the temperature of cold water in/out 12/ 7℃, ambient temperature 40℃ DB, 24 ℃ WB; scale
attachment coefficient 0.0001 m²C/W.
2. We are entitled to change specifications when the need arises.
3. Size can vary from 10 - 15%.
4. When there are specific specifications as required, please notify you before placing an order.
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Air Cooled - Chilled Mono Unit Máy Làm Lạnh Nước - Gió Giải Nhiệt



Sơ đồ nguyên lý chiller gió giải nhiệt  tích hợp bồn
Principle diagram of air-cooled chiller with Tank
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Air Cooled with Tank - Chilled Mono Unit Máy Làm Lạnh Nước - Gió Giải Nhiệt - Tích hợp bồn



Ghi chú
1. Cô ng suấ t lạnh căn cứ  theo nhiệ t độ  củ a nướ c lạnh vào/ ra 12/ 7℃, nhiệ t độ  mô i trườ ng 40℃ DB, 24 ℃ WB; hệ  số
bám cáu cặ n 0.0001m²C/W.
2. Chú ng tô i đượ c quyền thay đổ i quy cá ch khi có  nhu cầu.
3. Kích thướ c có  thể  thay đổ i từ  10 - 15%.
4. Khi có  quy cá ch đặ c thù  theo yêu cầu xin quý  khách thô ng báo trướ c khi đặ t hàng.
Notes:
1. Cold capacity based on the temperature of cold water in/out 12/ 7℃, ambient temperature 40℃ DB, 24 ℃ WB;
scale attachment coefficient 0.0001 m²C/W.
2. We are entitled to change specifications when the need arises.
3. Size can vary from 10 - 15%.
4. When there are specific specifications as required, please notify you before placing an order.
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Air Cooled with Tank - Chilled Mono Unit Máy Làm Lạnh Nước - Gió Giải Nhiệt - Tích hợp bồn



PRINCIPLE OF INSTALLATIONwhitecool.vn
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